Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Yêu cầu kỹ thuật
1.  Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Dự toán: Mua sắm vật tư hoàn trả lại kho vật tư đê La Giang
[bookmark: _GoBack]- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư hoàn trả lại kho vật tư đê La Giang 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Tên chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh ( Địa chỉ: Số 307 đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh);
- Địa điểm cung hàng hóa: Đối với rọ thép tại K8+200 Đê La Giang, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh; đối với đá hộc tại K19+00 đê La Giang, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: 
	STT
	Danh mục vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng mua sắm
	Ghi chú

	1
	Đá hộc
	m3
	2.100
	

	2
	Chi phí bốc xếp, ghép đá hộc
	Trọn gói
	1
	Chi tiết, cụ thể về kính thước kho vật tư được nêu tại mục 2.2, phần I, Chương V “yêu cầu kỹ thuật”

	3
	Rọ thép (2x1x0,5)m bọc nhựa PVC không vách ngăn
	rọ
	390
	

	4
	Rọ thép (1x1x1)m bọc nhựa PVC không vách ngăn
	rọ
	341
	

	5
	Rọ thép (2x1x1)m, bọc nhựa PVC không vách ngăn
	rọ
	600
	


2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa được cung cấp phải có có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng.
- Hàng hóa đảm bảo đúng đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật, hàng hóa mới 100%.
- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định hiện hành
- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến chân công trình và phải bốc xếp theo đúng vị trí, yêu cầu của chủ đầu tư
- Yêu cầu về điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng: Nhà thầu phải tự khảo sát hiện trường, nghiên cứu điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa sẽ được sử dụng để có biện pháp bảo trì hàng hóa hợp lý.
- Yêu cầu đối với các hàng hóa: Có cam kết nếu trúng thầu cung cấp cho chủ đầu tư: Chứng nhận C/O, CQ đối với hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các hàng hóa sản xuất trong nước, đối với đá hộc phải có thí nghiệm đảm bảo chất lượng; 
- Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, Bên mời thầu có thể loại HSDT của nhà thầu.
- Tiến độ giao hàng: Không quá 30 ngày
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	STT
	Tên hàng hóa
	[bookmark: _Hlk208071826]Đặc điểm, quy cách và thông số kỹ thuật

	1
	Đá hộc
	Đá phải cứng rắn, đặc chắc, bền, không bị nứt rạn, không bị hà, chống được tác động của không khí và nước; có cường độ nén tối thiểu bằng 85 MPa và khối lượng thể tích tối thiểu 2400 kg/m3, khối lượng từ 20-40kg, kích thước tối thiểu: Dày 10cm, dài 25cm, chiều rộng tối thiểu bằng hai lần chiều dày.

	2
	Xếp đá hộc
	- Đá hộc sau khi vận chuyển về K19+00 đê La Giang phải được bốc xếp, ghép thành thành 04 kho, trong đó có 03 kho kích thước 10x50m; và 01 kho kích thước 10x60m.
- Phần mặt ngoài của mỗi kho được xếp chèn chặt kích thước bề rộng 0,5m, cao 01m. Phần bên trong kho phải được san bằng với chiều cao 01m

	3
	Rọ thép (2x1x0,5)m bọc nhựa PVC không vách ngăn
	- Ký hiệu mắt lưới 8x10 , kích thước mắt lưới danh định (83x114) mm, xoắn kép ba chao đan bằng máy.
- Dây đan 2.7/3.7 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Dây đan 3.4/4.4 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Kèm 1% dây buộc 2.2/3.2 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Dung sai mắt lưới ±10% so với mắt lưới danh định theo TCVN 10335: 2014.
- Dung sai về đường kính dây đan, dây viền, dây buộc: +0.04, -0.12 theo TCVN2053:1993.
- Dung sai về kích thước (Dài, rộng, cao): ±5%; ±5%; ±10% theo TCVN 10335: 2014.
- Dung sai lớp bọc nhựa PVC: 0,5 ±0,05 mm.
- Dây thép mạ kẽm nhúng nóng: Min 50g/m2 

	4
	Rọ thép (1x1x1)m bọc nhựa PVC không vách ngăn
	- Ký hiệu mắt lưới 8x10 , kích thước mắt lưới danh định (83x114) mm, xoắn kép ba chao đan bằng máy.
- Dây đan 2.7/3.7 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Dây đan 3.4/4.4 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Kèm 1% dây buộc 2.2/3.2 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Dung sai mắt lưới ±10% so với mắt lưới danh định theo TCVN 10335: 2014.
- Dung sai về đường kính dây đan, dây viền, dây buộc: +0.04, -0.12 theo TCVN2053:1993.
- Dung sai về kích thước (Dài, rộng, cao): ±5%; ±5%; ±10% theo TCVN 10335: 2014.
- Dung sai lớp bọc nhựa PVC: 0,5 ±0,05 mm.
- Dây thép mạ kẽm nhúng nóng: Min 50g/m2

	5
	Rọ thép (2x1x1)m, bọc nhựa PVC không vách ngăn
	- Ký hiệu mắt lưới 8x10 , kích thước mắt lưới danh định (83x114) mm, xoắn kép ba chao đan bằng máy.
- Dây đan 2.7/3.7 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Dây đan 3.4/4.4 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Kèm 1% dây buộc 2.2/3.2 mm mạ kẽm nhúng nóng bọc nhựa PVC.
- Dung sai mắt lưới ±10% so với mắt lưới danh định theo TCVN 10335: 2014.
- Dung sai về đường kính dây đan, dây viền, dây buộc: +0.04, -0.12 theo TCVN2053:1993.
- Dung sai về kích thước (Dài, rộng, cao): ±5%; ±5%; ±10% theo TCVN 10335: 2014.
- Dung sai lớp bọc nhựa PVC: 0,5 ±0,05 mm.
- Dây thép mạ kẽm nhúng nóng: Min 50g/m2


- Tiến độ giao hàng: Trong vòng 30 ngày; bảng tiến độ cung cấp hàng hóa phải hợp lý.
- Bảo hành hàng hóa: 12 tháng.
3. Các yêu cầu về tiêu chí đánh giá:
Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả cụ thể theo yêu cầu cụ thể sau:
3.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ:
- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ: Hàng hóa do nhà thầu cung cấp có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ đáp ứng yêu cầu tiểu mục 2.1, 2.2 mục 2 chương V của E-HSMT.
- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa: 
+ Có đầy đủ tài liệu kiểm định chất lượng
+ Có đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ
3.2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa:
- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, bốc xếp hàng hóa: 
+ Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, vận chuyển, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế
+ Có biện pháp đảm bảo chất lượng hàng hóa và quy trình kiểm soát chất lượng cụ thể sau khi cung cấp
- Biện pháp an toàn lao động: Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức vận chuyển, bốc xếp
- Biện pháp phòng chống cháy nổ: Có biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức vận chuyển, bốc xếp
- Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường: Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức vận chuyển, bốc xếp
- Điều kiện tham gia giao thông của xe máy chuyên dùng: Nhà thầu có cam kết bằng văn bản đảm bảo Luật đường bộ số 35/2014/QH15 ngày 27/6/2024; Có đề xuất và giải pháp cụ thể cung đường vận chuyển phù hợp với điều kiện thực tế.
3.3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
- Thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ khi được nghiệm thu và bàn giao.
- Đề xuất kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì phù hợp, khả thi.
3.4. Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường:
- Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường: 
+ Nhà thầu có cam kết bằng văn bản: Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về mặt địa lý, môi trường
+ Có phân tích đầy đủ điều kiện địa phương phù hợp với thời điểm cung cấp.
3.5. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết:
- Ảnh hưởng tác động đến môi trường:
Nhà thầu có cam kết bằng văn bản: Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động đến môi trường
Hoặc
Trong trường hợp hàng hóa có ảnh hưởng tác động đến môi trường thì nhà thầu phải có phân tích đầy đủ về ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết. 
3.6. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng:
- Điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng: Có điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp
3.7. Tiến độ cung cấp hàng hóa:
- Đề xuất thời gian thực hiện không vượt quá 30 ngày
3.8. Yếu tố thân thiện môi trường:
- Yếu tố thân thiện môi trường: Nhà thầu có cam kết bằng văn bản
3.9. Uy tín của nhà thầu thông qua Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: 
- Kết quả thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu:  Nhà thầu đảm bảo kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Lưu ý: Nhà thầu đề xuất thuyết minh kỷ thuật không đúng yêu cầu hoặc đưa ra biện pháp kỹ thuật đúng yêu cầu nhưng có những mục ngoài phạm vi gói thầu thì bên mời thầu xem xét đánh giá không đáp ứng E-HSMT.
3.10. Địa điểm giao hàng
Nhà thầu phải giao hàng, bốc xếp hàng đúng địa điểm như sau:
	- Đối với hàng hóa là rọ thép giao hàng tại Kho vật tư K8+200 Đê La Giang, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh
- Đối với hàng hóa là đá hộc giao hàng và bốc xếp tại Kho vật tư K19+00 Đê La Giang, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
II. Bản vẽ: “Không có bản vẽ”
III. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo yêu cầu chủ đầu tư khi chọn được nhà thầu

